
Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tin - Tú GDCD - Lân Tin - Trang
C_Nghệ - 

H.Hường
Văn - Dinh Toán - Cát

Văn - 

Đ.Hương
Toán - Hiếu Tin - Chinh

GDCD - 

Doanh

Toán - 

T.Thảo
Toán - Thu Toán - Mẫn Họa - Hiền Sử - N.Thủy Văn - Hòa

3 Tin - Tú
Lý - 

H.Hường
Tin - Trang

Sinh - 

T.Oanh
Văn - Dinh Toán - Cát

Văn - 

Đ.Hương
Toán - Hiếu Tin - Chinh Văn - Kháng

Toán - 

T.Thảo
Toán - Thu Toán - Mẫn

Nhạc - 

P.Thắng

C_Nghệ - 

Chiều
Văn - Hòa

4 Sinh - Cúc Địa - Lý
C_Nghệ - 

Trinh
Anh - Lệ

Nhạc - 

P.Thắng

C_Nghệ - 

N.Thúy

Toán - 

Chương

Sinh - 

T.Oanh
Toán - Mẫn Tin - Chinh Văn - Kháng Họa - Hiền Văn - Hòa

Anh - 

Nguyên
Tin - Hiếu

Địa - 

N.Hương

5
Nhạc - 

P.Thắng
Văn - Dinh Toán - Thanh Họa - Hiền Địa - Lý

Sinh - 

T.Oanh

Toán - 

Chương
Anh - Thạch Văn - Hòa Tin - Chinh Anh - Luận

C_Nghệ - 

Chiều

Địa - 

N.Hương
Văn - Kháng Tin - Hiếu Anh - Ái

1
Toán - 

Chương
Họa - V.Thúy

C_Nghệ - 

Trinh

C_Nghệ - 

H.Hường
Sử - Lân

Văn - 

Đ.Hương
Anh - Thạch C_Nghệ - Ái Toán - Mẫn Toán - Thu

Toán - 

T.Thảo

Anh - 

N.Thúy

C_Nghệ - 

Chiều

GDCD - 

Thoa

Nhạc - 

P.Thắng
Họa - Hiền

2 Anh - Trinh Sử - N.Thủy Văn - Dinh
Nhạc - 

P.Thắng

C_Nghệ - 

Thạch

Văn - 

Đ.Hương

Toán - 

Chương
Họa - Hiền Toán - Mẫn Lý - Tình Tin - Hải Toán - Thu Sử - Lân

Địa - 

N.Hương

C_Nghệ - 

Chiều
Anh - Ái

3
Văn - 

Đ.Hương
Anh - Thạch Văn - Dinh Tin - Thu

Lý - 

H.Hường

C_Nghệ - 

N.Thúy

Toán - 

Chương
GDCD - Kiều Sử - N.Thủy

Nhạc - 

P.Thắng
Tin - Hải

Địa - 

N.Hương
Toán - Mẫn Văn - Kháng

Toán - 

T.Thảo
Sử - Lân

4
GDCD - 

Lân

Nhạc - 

P.Thắng

Lý - 

H.Hường
Tin - Thu Anh - Thạch Anh - Lệ

Văn - 

Đ.Hương
Văn - Dinh

Anh - 

Nguyên

C_Nghệ - 

N.Thảo
Văn - Kháng Tin - Hải Lý - Tình Sử - N.Thủy Sinh - Quyền

Toán - 

T.Thảo

5 Sinh - Quyền Văn - Kháng Sử - N.Thủy Tin - Hải
Anh - 

Nguyên
Toán - Mẫn

Địa - 

N.Hương

C_Nghệ - 

N.Thảo

1
Văn - 

Đ.Hương
Toán - Hiếu Toán - Thanh Anh - Lệ Văn - Dinh Toán - Cát

C_Nghệ - 

H.Hường

Nhạc - 

P.Thắng

C_Nghệ - 

Chiều
Toán - Thu Văn - Kháng

Sinh - 

T.Oanh
Tin - Hải

Anh - 

Nguyên
Anh - Luận Lý - Tình

2
Văn - 

Đ.Hương
Toán - Hiếu Toán - Thanh

Toán - 

Chương
Văn - Dinh Anh - Lệ

Lý - 

H.Hường
Địa - Lý Văn - Hòa Toán - Thu Văn - Kháng Sử - Lân Tin - Hải Sử - N.Thủy

GDCD - 

Thoa

Sinh - 

T.Oanh

3
Toán - 

Chương

Sinh - 

T.Oanh
Anh - Trinh Sử - N.Thủy Sinh - Cúc Địa - Lý

Văn - 

Đ.Hương
Văn - Dinh Văn - Hòa Anh - Luận

Nhạc - 

P.Thắng
Toán - Thu

Anh - 

Nguyên
Tin - Hải Văn - Kháng Sử - Lân

4
Toán - 

Chương

C_Nghệ - 

H.Hường
Sử - Lân

Văn - 

Đ.Hương
Toán - Hiếu Sử - N.Thủy

GDCD - 

Kiều
Văn - Dinh Sinh - Quyền

Sinh - 

T.Oanh
Lý - Tình Văn - Hòa

C_Nghệ - 

Chiều
Tin - Hải Văn - Kháng

Nhạc - 

P.Thắng

5
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Thứ 3
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1
C_Nghệ - 

Lệ
Anh - Thạch Sinh - Cúc

Văn - 

Đ.Hương
Tin - Thu GDCD - Kiều Sử - Lân Toán - Hiếu

GDCD - 

Thoa
Anh - Luận Họa - Hiền

Anh - 

N.Thúy

Nhạc - 

P.Thắng
Văn - Kháng Sinh - Quyền

Toán - 

T.Thảo

2
Họa - 

V.Thúy
Toán - Hiếu GDCD - Kiều

Văn - 

Đ.Hương
Tin - Thu Anh - Lệ Sinh - Cúc Văn - Dinh

Anh - 

Nguyên

Sinh - 

T.Oanh

C_Nghệ - 

N.Thảo

Nhạc - 

P.Thắng
Văn - Hòa Văn - Kháng

Địa - 

N.Hương

Toán - 

T.Thảo

3
Văn - 

Đ.Hương
Tin - Tú Toán - Thanh

Sinh - 

T.Oanh

C_Nghệ - 

Thạch
Toán - Cát Họa - Hiền Tin - Thu

Nhạc - 

P.Thắng
Sử - Lân

Toán - 

T.Thảo

Địa - 

N.Hương
Văn - Hòa

Anh - 

Nguyên
Văn - Kháng

GDCD - 

Thoa

4 Sử - Lân Tin - Tú Văn - Dinh Anh - Lệ Toán - Hiếu
Văn - 

Đ.Hương
Anh - Thạch Tin - Thu Văn - Hòa Họa - Hiền

GDCD - 

Thoa

Sinh - 

T.Oanh
Sinh - Quyền

Địa - 

N.Hương
Anh - Luận

C_Nghệ - 

N.Thảo

5
Địa - 

N.Hương
Toán - Thu Sinh - Quyền

GDCD - 

Doanh

Anh - 

Nguyên

Sinh - 

T.Oanh

Toán - 

T.Thảo
Văn - Hòa

1 Anh - Trinh
C_Nghệ - 

H.Hường
Họa - Hiền

Toán - 

Chương
Toán - Hiếu Tin - Thu

Nhạc - 

P.Thắng
Sử - N.Thủy

Anh - 

Nguyên
Văn - Kháng

Địa - 

N.Hương
Văn - Hòa Sinh - Quyền Toán - Mẫn Anh - Luận Anh - Ái

2
Lý - 

H.Hường
Anh - Thạch Văn - Dinh GDCD - Kiều Toán - Hiếu Tin - Thu Địa - Lý

Sinh - 

T.Oanh
Họa - Hiền Văn - Kháng

C_Nghệ - 

N.Thảo
Văn - Hòa

GDCD - 

Thoa
Toán - Mẫn Sử - N.Thủy

Địa - 

N.Hương

3
Toán - 

Chương
Văn - Dinh

Nhạc - 

P.Thắng
Địa - Lý Anh - Thạch Họa - Hiền Tin - Thu

Lý - 

H.Hường
Sử - N.Thủy

Địa - 

N.Hương
Anh - Luận

Anh - 

N.Thúy
Toán - Mẫn

Sinh - 

T.Oanh
Văn - Kháng Tin - Hiếu

4 Sinh - Cúc
Sinh - 

T.Oanh
Anh - Trinh

Lý - 

H.Hường

GDCD - 

Kiều

Nhạc - 

P.Thắng
Tin - Thu Anh - Thạch

Địa - 

N.Hương
Anh - Luận Sinh - Quyền Lý - Tình Văn - Hòa

C_Nghệ - 

N.Thảo
Họa - Hiền Tin - Hiếu

5

1 Địa - Lý Văn - Dinh Anh - Trinh
Văn - 

Đ.Hương
Sinh - Cúc

Sinh - 

T.Oanh

C_Nghệ - 

H.Hường
Anh - Thạch Lý - Tình

C_Nghệ - 

N.Thảo

Địa - 

N.Hương
Sử - Lân Họa - Hiền Toán - Mẫn

Toán - 

T.Thảo
Văn - Hòa

2 Anh - Trinh Văn - Dinh Địa - Lý
Toán - 

Chương
Anh - Thạch

Lý - 

H.Hường
Sinh - Cúc Toán - Hiếu Toán - Mẫn Sử - Lân Sử - N.Thủy

C_Nghệ - 

Chiều

Địa - 

N.Hương
Lý - Tình

Toán - 

T.Thảo

Sinh - 

T.Oanh

3
C_Nghệ - 

Lệ
Toán - Hiếu Sinh - Cúc

Toán - 

Chương
Họa - Hiền

Văn - 

Đ.Hương
Anh - Thạch C_Nghệ - Ái

C_Nghệ - 

Chiều

Địa - 

N.Hương
Anh - Luận Văn - Hòa Sử - Lân

C_Nghệ - 

N.Thảo
Lý - Tình

Toán - 

T.Thảo

4
SHL - 

Chương
SHL - Hiếu SHL - Trinh

SHL - 

Đ.Hương
SHL - Thạch SHL - Cát

SHL - 

H.Hường

SHL - 

N.Thủy
SHL - Mẫn SHL - Luận SHL - T.Thảo

SHL - 

N.Thúy
SHL - Lân SHL - Hiền SHL - Tình SHL - Hòa

5

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7



Ngày Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Họa - Thoa Anh - Trinh Văn - Nhi
Sinh - 

T.Hương
Toán - Hải Hóa - Chiều Sử - Phương

Sinh - 

Nguyệt
Anh - N.Thúy Lý - Minh Văn - Lan Anh - Lệ Văn - Đào

C_Nghệ - 

Đ.Thắng
Địa - T.Thủy

3 Sử - Phương Văn - N.Uyên Văn - Nhi Lý - Minh Toán - Hải
GDCD - 

Thắm

Hóa - 

Đ.Thắng

GDCD - 

Đảm
Lý - Hậu Anh - Lệ Văn - Lan Địa - Lý Văn - Đào

Sinh - 

Nguyệt
Hóa - Cúc

4 Toán - Thanh Văn - N.Uyên
Sinh - 

Đ.Thắng
Địa - T.Thủy Sử - Phương Văn - Nhi

Sinh - 

T.Hương
Tin - Trang Văn - Đào GDCD - Đảm Lý - Hậu Văn - Lan Anh - Luận Lý - Minh Nhạc - Thắm

5
Anh - 

Nguyên
Toán - Hải Toán - Cát Văn - Nhi Lý - Minh

Sinh - 

Đ.Thắng
Anh - Trinh Tin - Trang Văn - Đào Văn - N.Uyên Anh - N.Thúy Văn - Lan

Hóa - 

T.Hương
Toán - Tú

GDCD - 

N.Thủy

1 Sử - Phương
Sinh - 

Đ.Thắng
Toán - Cát

C_Nghệ - 

Tình
Toán - Hải Địa - T.Thủy Nhạc - Kiều Văn - Lan Tin - Trang Anh - Lệ Sinh - Quyền Toán - Nam Toán - Ngoan Lý - Minh

Anh - 

V.Oanh

2 Tin - Chinh Nhạc - Kiều Toán - Cát Văn - Nhi
C_Nghệ - 

Minh

Anh - 

Nguyên
Họa - Thoa Văn - Lan Tin - Trang

C_Nghệ - 

Đ.Thắng
Địa - T.Thủy Toán - Nam Toán - Ngoan Toán - Tú Văn - Đào

3 Tin - Chinh Sử - Phương Hóa - Chiều Họa - Thoa Anh - Ái Văn - Nhi
C_Nghệ - 

Minh

Hóa - 

N.Thảo

Hóa - 

T.Hương
Toán - Ngoan Toán - Tú Địa - Lý Sinh - Quyền

Văn - 

N.Uyên
Văn - Đào

4
Sinh - 

T.Hương
Tin - Chinh Họa - Thoa GDCD - Đức Địa - T.Thủy Văn - Nhi

Hóa - 

Đ.Thắng
Toán - Tú Toán - Nam Tin - Trang Văn - Lan Sử - Phương Văn - Đào

Văn - 

N.Uyên
Lý - Minh

5 Địa - T.Thủy Tin - Chinh Lý - Minh Anh - Ái
Sinh - 

T.Hương
Nhạc - Kiều Văn - Nhi Toán - Tú

C_Nghệ - 

Đ.Thắng
Tin - Trang Văn - Lan Anh - Lệ Văn - Đào Địa - Lý Toán - Ngoan

1
Sinh - 

T.Hương

Sinh - 

Đ.Thắng
Tin - Chinh Toán - Nam Văn - Nhi Lý - Hậu Anh - Trinh

Sinh - 

Nguyệt
Sử - Phương Toán - Ngoan Toán - Tú Tin - Trang Địa - T.Thủy

GDCD - 

Đảm
Sinh - Quyền

2
C_Nghệ - 

Tình
Địa - T.Thủy Tin - Chinh Toán - Nam Văn - Nhi Sử - Đảm Toán - Cát Văn - Lan

Hóa - 

T.Hương
Toán - Ngoan Toán - Tú Tin - Trang Sinh - Quyền Nhạc - Thắm Sử - Phương

3 Nhạc - Kiều Họa - Thoa Hóa - Chiều Tin - Chinh Sử - Phương
Toán - 

Thanh
Văn - Nhi Lý - Hậu Sinh - Quyền Sinh - Nguyệt Tin - Trang Toán - Nam

C_Nghệ - 

Đ.Thắng
Toán - Tú Toán - Ngoan

4
Anh - 

Nguyên

C_Nghệ - 

Hậu
Sử - Đảm Tin - Chinh

GDCD - 

Thắm
Họa - Thoa

Sinh - 

T.Hương
Địa - T.Thủy Địa - Lý Anh - Lệ Tin - Trang Văn - Lan Anh - Luận Toán - Tú Toán - Ngoan

5

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
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1 Toán - Thanh Lý - Minh
Sinh - 

Đ.Thắng
Anh - Ái Tin - Chinh

Anh - 

Nguyên
Văn - Nhi

Hóa - 

N.Thảo
Văn - Đào Nhạc - Thắm Địa - T.Thủy Lý - Hậu Tin - Trang

Hóa - 

T.Hương

Anh - 

V.Oanh

2 Toán - Thanh
Hóa - 

Đ.Thắng
Địa - T.Thủy Sử - Đảm Tin - Chinh

C_Nghệ - 

Hậu
Văn - Nhi Toán - Tú Địa - Lý Văn - N.Uyên Sinh - Quyền Nhạc - Thắm Tin - Trang

Sinh - 

Nguyệt
Lý - Minh

3 Văn - Dinh
C_Nghệ - 

Hậu
Văn - Nhi Nhạc - Kiều Toán - Hải Tin - Chinh

C_Nghệ - 

Minh
Sử - Đảm Anh - N.Thúy Địa - Lý Hóa - N.Thảo Anh - Lệ

Hóa - 

T.Hương
Anh - Luận

C_Nghệ - 

Đ.Thắng

4 Hóa - Nguyệt Toán - Hải Anh - Ái
Sinh - 

T.Hương
Văn - Nhi Tin - Chinh Toán - Cát Địa - T.Thủy Nhạc - Thắm Hóa - Cúc Anh - N.Thúy GDCD - Đảm Lý - Minh

Văn - 

N.Uyên
Văn - Đào

5
GDCD - 

Thắm
Văn - N.Uyên

C_Nghệ - 

Minh

Hóa - 

Đ.Thắng
Anh - Ái

Toán - 

Thanh
Toán - Cát

Anh - 

N.Thúy
Lý - Hậu Sinh - Nguyệt GDCD - Đảm Hóa - Cúc Địa - T.Thủy Địa - Lý Văn - Đào

1
C_Nghệ - 

Tình

Hóa - 

Đ.Thắng
Nhạc - Kiều Sử - Đảm Họa - Thoa

Toán - 

Thanh
Tin - Chinh

Anh - 

N.Thúy
Văn - Đào Toán - Ngoan Văn - Lan Toán - Nam Nhạc - Thắm Tin - Trang Hóa - Cúc

2 Lý - Hậu Anh - Trinh Văn - Nhi
Hóa - 

Đ.Thắng
Anh - Ái

Toán - 

Thanh
Tin - Chinh Nhạc - Thắm Văn - Đào Văn - N.Uyên Sử - Phương Hóa - Cúc Toán - Ngoan Tin - Trang Sinh - Quyền

3
Anh - 

Nguyên
Toán - Hải Anh - Ái Toán - Nam Nhạc - Kiều Văn - Nhi

GDCD - 

Thắm

C_Nghệ - 

N.Thảo
Sinh - Quyền Văn - N.Uyên Toán - Tú Lý - Hậu Lý - Minh Sử - Đảm Tin - Trang

4 Văn - Dinh Toán - Hải Sử - Đảm Anh - Ái Hóa - Nguyệt
Anh - 

Nguyên
Lý - Hậu Văn - Lan Toán - Nam Địa - Lý Anh - N.Thúy

C_Nghệ - 

Đ.Thắng
Sử - Phương

Văn - 

N.Uyên
Tin - Trang

5 Văn - Dinh Sử - Phương GDCD - Đức
C_Nghệ - 

Tình

C_Nghệ - 

Minh

Sinh - 

Đ.Thắng
Anh - Trinh Toán - Tú GDCD - Đảm Hóa - Cúc Hóa - N.Thảo Sinh - Nguyệt

1 Hóa - Nguyệt Văn - N.Uyên Anh - Ái Văn - Nhi
Sinh - 

T.Hương
Hóa - Chiều Sử - Phương

Anh - 

N.Thúy
Toán - Nam Lý - Minh Lý - Hậu Văn - Lan Văn - Đào Anh - Luận Địa - T.Thủy

2 Toán - Thanh
GDCD - 

Thắm

C_Nghệ - 

Minh
Văn - Nhi Hóa - Nguyệt Sử - Đảm Toán - Cát Lý - Hậu Toán - Nam Sử - Phương

C_Nghệ - 

N.Thảo
Văn - Lan Toán - Ngoan

Văn - 

N.Uyên
Văn - Đào

3 Văn - Dinh Anh - Trinh Toán - Cát Toán - Nam Văn - Nhi
C_Nghệ - 

Hậu
Địa - T.Thủy Văn - Lan Anh - N.Thúy Văn - N.Uyên Nhạc - Thắm Sinh - Nguyệt

GDCD - 

N.Thủy

Hóa - 

T.Hương
Toán - Ngoan

4
SHL - 

Phương

SHL - 

N.Uyên
SHL - Ái

SHL - 

T.Hương
SHL - Nguyệt SHL - Thanh SHL - Kiều

SHL - 

T.Thủy
SHL - Hậu SHL - Cúc SHL - Thắm SHL - Lệ SHL - Đào SHL - Đảm SHL - Ngoan

5

Thứ 7

Nghĩa Tân, ngày 6 tháng 10 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

Thứ 5

Thứ 6


